
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng   Lớp Cấp 5 
 

Tên:____________________ 

BÀI LÀM Ở NHÀ – 09/23/06 
 
I) Chọn đúng chữ cho mỗi câu: 
âm lịch; mách bảo; mất tích; xích mích; xích đu;  cách; mục đích; dịch;  xích lại 

1. Con đứng xa quá, ______________________ gần đây để nghe mẹ nói. 

2. Anh chị em trong nhà không nên ______________________ và cãi lộn với nhau. 

3. Nhà nào có con nít cũng có một _______________________ đằng sau nhà. 

4. Ba tìm mọi _____________ để __________________ mọi người nhưng không ai chịu nghe lời. 

5. ____________của lớp học này là dạy học sinh _____________  từ Anh ngữ qua Việt ngữ. 

6. Tết Trung Thu nhằm ngày rằm tháng tám ________________________. 

7. Tin tức hôm nay nói về mấy người bị _________________cúm gà ở Châu Á. 

II) Đặt câu với từ sau đây: 

lịch sự . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

khách sạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xích ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lếch thếch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sạch sẽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

III) Dịch qua Việt ngữ: 
1. I dare you tear up this book. 

2. Mom is courteous with the guests although she doesn’t know them well. 

3. Dad is looking for some rags to wash the car. 

4. The goal of this lesson is to teach the students to read and write three new words. 

5. The White House lies in the middle of the capital of the United States. 
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IV) Khoanh tròn những chữ viết đúng chính tả hay thích hợp cho câu: 
 
1) Tin tức hôm nay nói về                     cúm gà ở Đông Nam Á. 
 a) địch thủ    b) dịch 
 c) thích thú    d) mích lòng 
 
2)                       những chữ không đúng trong câu. 
 a) gạch bỏ    b) gạch đỏ 
 c) viên gạch    d) gạch nối 
 
3) Da em bé trắng bệch, đến nỗi em có thể nhìn thấy                      dưới da. 
 a) mạch máu    b) mạch nối 
 c) mạch áp    d) mạch đập 
 
4) Tòa nhà lớn ở đầu đường kia là                             năm sao. 
 a) khách khứa    b) khách sạn 
 c) khách trú    d) khách hàng 
 
5) Em thích học   và địa lý. 
 a) lịch sự    b) lịch sử 
 c) lịch xử    d) âm lịch  
 
6) Em bé lỡ tay   quyển sách hay của ba, nên sợ ba phạt. 
 a) giẻ rách    b) xé rách 
 c) giỏ xách    d) đọc sách 
 
7) Em thích   và làm thơ, nên mẹ em nói em có thể làm văn sĩ. 
 a) đọc sách    b) làm rách 
 c) đọc xách    d) đọt sách 
 
8) Cô kia ăn mặc   trông không có đẹp mắt. 
 a) nghếch mắt    b) ngốc nghếch 
 c) lếch thếch    d) trắng bệch 
 
9) Tết Nguyên Đán nhằm vào ngày mùng một tháng một                  . 
 a) âm lịch    b) tây lịch 
 c) lịch      c) lịch sử 
 
10) Muốn không bị cúm, cần phải   mỗi đầu mùa thu. 
 a) chích ngừa    b) chích thuốc 
 c) ong chích    d) dịch cúm 
 
 
V) Em làm bài trang 43 trong sách bài tập 
 


